
UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ NỘI VỤ 
–––––––– 

  

Số:           /TTr-SNV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Bắc Giang, ngày        tháng 4 năm 2024 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước  

(công trạng và cống hiến)  
–––––––––––––––––––––––––– 

 

             Kính gửi: 
 

- Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bắc Giang; 

- Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. 
 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Thực hiện Hướng dẫn số 6104/HD-UBND ngày 23/10/2023 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bắc Giang về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; Công 

văn số 808/UBND-NC ngày 20/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển 

khai khen thưởng quá trình cống hiến.  

Sở Nội vụ đã tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước 

đối với 16 tập thể, 77 cá nhân (công trạng: 16 tập thể, 49 cá nhân; cống hiến: 28 

cá nhân) do các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện gửi đến. 

 Chiều ngày 09/4/2024, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã họp xét. 

Kết quả, 20/20 thành viên Hội đồng (trong đó, 12 thành viên dự họp và xin ý kiến 

8 thành viên vắng mặt) đều thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cấp 

Nhà nước đối với 12 tập thể, 70 cá nhân; để lại chưa trình 04 tập thể, 07 cá nhân 

không đủ tiêu chuẩn, cụ thể như sau: 

A. DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CÔNG TRẠNG (12 tập thể, 42 

cá nhân): 

A1. Danh sách đủ tiêu chuẩn (09 tập thể, 42 cá nhân): 

I. Huân chương Lao động hạng Nhì cho 01 tập thể (đủ tiêu chuẩn theo quy 

định tại điểm d khoản 4 Điều 43 Luật TĐKT năm 2022). 

II. Huân chương Lao động hạng Ba cho 04 tập thể và 05 cá nhân (đủ tiêu 

chuẩn theo quy định tại điểm đ khoản 4, điểm e khoản 1 Điều 44 Luật TĐKT 2022). 

III. Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể và 37 cá nhân (đủ tiêu 

chuẩn theo quy định tại điểm e khoản 4, điểm b khoản 1 Điều 73 Luật TĐKT 2022). 

A2. Danh sách đề nghị vận dụng trình cấp có thẩm quyền khen thưởng 

cho 03 tập thể: 

I. Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 

thành phố Bắc Giang. 

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Bắc Giang được tặng Huân 

chương Độc lập hạng Ba năm 2013; tính đến nay, các tiêu chuẩn (khoản 3 Điều 37 

Luật TĐKT năm 2022) về thời gian; nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong 
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sạch vững mạnh và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đạt được trong 

khoảng thời gian này (có 02 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”, 01 lần 

được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và 01 lần được tặng bằng khen 

của Chủ tịch UBND tỉnh) đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, có tiêu chuẩn là: 

sau khi được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba liên tục được công nhận hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ (Đảng bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) 

hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” thì thành phố chưa đủ, cụ thể: Từ 

năm 2017 trở về trước chưa thực hiện việc xếp loại đối với Đảng bộ cấp huyện; từ 

năm 2018 đến năm 2023, Đảng bộ thành phố được xếp loại hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ các năm 2021, 2022 và 2023; bên cạnh đó, theo quy định trước đây, 

thành phố không thuộc đối tượng tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.  

Từ thực trạng trên, Hội đồng TĐKT tỉnh báo cáo, đề nghị đề nghị Ban cán sự 

đảng UBND tỉnh cho vận dụng Cờ thi đua, Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

và danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng cho thành phố Bắc Giang để thay cho những năm (từ 

2014 đến năm 2020) Đảng bộ không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

II. Huân chương Độc lập hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị 

xã Việt Yên. 

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Việt Yên (huyện Việt Yên trước 

đây) được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2013; tính đến nay, các 

tiêu chuẩn (khoản 3 Điều 38 Luật TĐKT năm 2022) về thời gian; nội bộ đoàn kết; 

tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh và các danh hiệu thi đua, hình thức 

khen thưởng đạt được trong khoảng thời gian này (có 02 lần được tặng “Cờ thi 

đua của Chính phủ” và 02 lần được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh) đều đáp ứng 

đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, có tiêu chuẩn là: sau khi được tặng Huân chương Lao 

động hạng Nhất liên tục được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Đảng bộ 

được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao 

động xuất sắc” thì thị xã chưa đủ, cụ thể: Từ năm 2017 trở về trước chưa thực hiện 

việc xếp loại đối với Đảng bộ cấp huyện; từ năm 2018 đến năm 2023, Đảng bộ 

huyện được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 và 2023; bên cạnh 

đó, theo quy định trước đây, huyện không thuộc đối tượng tặng danh hiệu Tập thể 

lao động xuất sắc.  

Từ thực trạng trên, Hội đồng TĐKT tỉnh báo cáo, đề nghị Ban cán sự đảng 

UBND tỉnh cho vận dụng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và danh hiệu Cờ 

thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND 

tỉnh đã tặng cho huyện Việt Yên để thay cho những năm (từ 2014 đến 2017 và từ 

2019 đến 2022) Đảng bộ không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

III. Huân chương Độc lập hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 

phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang. 

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Trần Nguyên Hãn được tặng 

Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2010; tính đến nay, các tiêu chuẩn (khoản 

3 Điều 38 Luật TĐKT năm 2022) về thời gian; nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn 
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thể trong sạch vững mạnh và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đạt 

được trong khoảng thời gian này (có 02 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính 

phủ” và 02 lần được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh) đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn. 

Tuy nhiên, có tiêu chuẩn là: sau khi được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất 

liên tục được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Đảng bộ được xếp loại 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” thì 

phường chưa đủ, cụ thể: Từ năm 2011 đến năm 2019 liên tục Đảng bộ được công 

nhận trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và danh hiệu Tập thể 

lao động xuất sắc; bên cạnh đó, từ năm 2021, phường không thuộc đối tượng tặng 

danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. 

Từ thực trạng trên, Hội đồng TĐKT tỉnh báo cáo, đề nghị Ban cán sự đảng 

UBND tỉnh cho vận dụng danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của 

UBND tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng cho phường để thay cho 

những năm (từ 2020 đến 2023) Đảng bộ không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc 

không đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.  

A3. Danh sách không đủ tiêu chuẩn (04 tập thể, 07 cá nhân) 

I. Huân chương Lao động hạng Nhất: 01 tập thể; 

II. Huân chương Lao động hạng Nhì: 01 tập thể; 

III. Huân chương Lao động hạng Ba: 01 cá nhân; 

IV. Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: 02 tập thể, 06 cá nhân. 

(Kèm theo danh sách tại Phục lục I và tóm tắt thành tích) 

B. DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CỐNG HIẾN (28 cá nhân) 

I. Huân chương Lao động hạng Nhất cho 04 cá nhân (đủ tiêu chuẩn theo quy 

định tại điểm c khoản 1 Điều 16 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP). 

II. Huân chương Lao động hạng Nhì cho 13 cá nhân (đủ tiêu chuẩn theo quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 17 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP). 

III. Huân chương Lao động hạng Ba cho 11 cá nhân (đủ tiêu chuẩn theo quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 18 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP). 

(Kèm theo danh sách tại Phục lục II và tóm tắt thành tích) 

Sở Nội vụ trân trọng báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh xem xét và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trước khi trình Thủ tướng Chính 

phủ, Chủ tịch nước./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- LĐ Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, TĐKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

Vũ Mạnh Hùng 
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Phụ lục I 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CÔNG TRẠNG 

(Kèm theo Tờ trình số          /TTr-SNV ngày        /4/2024 của Sở Nội vụ) 
–––––––––––––––––––––––––––– 

   

A1. DANH SÁCH ĐỦ TIÊU CHUẨN (09 tập thể, 42 cá nhân): 
 

TT Tên tập thể, cá nhân  
Ghi 

chú 

I HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ (01 tập thể)  

1 Hội Nông dân huyện Lục Ngạn  

II HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA (04 tập thể, 05 cá nhân)  

a. Tập thể (04)  

1 Ban Tổ chức Thành ủy Bắc Giang  

2 Văn phòng Thành ủy Bắc Giang  

3 Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Tân Yên  

4 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Thế  

b. Cá nhân (05)  

1.  Ông Dương Thanh Tùng, Bí thư Huyện ủy Hiệp Hòa   

2.  Ông Đặng Đình Hoan, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang  

3.  Ông Nguyễn Văn Bằng, Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang  

4.  Ông Phạm Văn Đà, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang  

5.  Ông Nông Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Thế  

III BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (04 tập thể, 37 cá nhân)  

a Tập thể (4)  

1.  Phòng Nội vụ thị xã Việt Yên  

2.  Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn   

3.  Nhân dân và cán bộ xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên  

4.  Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

b  Cá nhân (37)  

1.  Ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Thị ủy Việt Yên  

2.  Ông Nguyễn Hồng Đức, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Việt Yên  

3.  Ông Đào Công Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang  

4.  
Bà Nguyễn Thị Loan, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH xây dựng 

và thương mại Lam Sơn 
 

5.  
Bà Nguyễn Hải Yến, Chủ tịch UBND phường Trần Nguyên Hãn, 

thành phố Bắc Giang 
 

6.  
Ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Tân Hưng, huyện Lạng 

Giang 
 

7.  
Ông Trần Minh Phương, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Việt Yên, Sở 

Y tế 
 

8.  
Ông Nguyễn Văn Hoàn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Yên, Sở 

Y tế 
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TT Tên tập thể, cá nhân  
Ghi 

chú 

9.  
Bà Chu Thị Hường, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc Giang, Sở Y tế 
 

10.  Ông Lê Đình Vĩ, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang  

11.  
Ông Vũ Đức Tám, Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy 
 

12.  Ông Phan Xuân Văn, Chánh Văn phòng Sở Tài chính  

13.  
Ông Ngô Thanh Hải, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy 
 

14.  
Bà Trần Thị Minh Phương, Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính, 

Thông tin, Tư liệu, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang 
 

15.  
Ông Đỗ Văn Lanh, Trưởng phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa 

học, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang 
 

16.  
Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và Nghiên 

cứu khoa học, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang 
 

17.  Bà Đào Thị  Hường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo  

18.  
Ông Nguyễn Văn Nhất, Phó Chánh Văn phòng, Sở Giáo dục và Đào 

tạo 
 

19.  Ông Triệu Ngọc Trung, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ  

20.  
Bà Lê Thị Thanh Lợi, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học 

và Công nghệ 
 

21.  
Bà Nguyễn Thị Hải, Phó Chánh Văn phòng, Sở Thông tin và Truyền 

thông 
 

22.  Ông Trương Văn Bảo, Phó Trưởng Ban Dân tộc  

23.  Ông Ngô Biên Cương, Giám đốc Sở Ngoại vụ  

24.  
Ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội  
 

25.  
Ông Nguyễn Việt Hải, Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội 
 

26.  Ông Dương Quốc Dũng, Chánh Thanh tra, Sở Y tế  

27.  
Ông Hoàng Văn Quang, Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y 

tế 
 

28.  
Ông Nguyễn Đắc Hồng, Giám đốc Thư viện tỉnh Bắc Giang, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 
 

29.  
Ông Chu Văn Trọng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Lục 

Ngạn 
 

30.  Bà Đào Thu Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Yên  

31.  
Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tân 

Yên 
 

32.  
Ông Vũ Đắc Biên, Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 
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TT Tên tập thể, cá nhân  
Ghi 

chú 

33.  Bà Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang  

34.  
Ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký 

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang 
 

35.  Ông Hoàng Văn Tứ, Trưởng phòng Văn thư, lưu trữ, Sở Nội vụ   

36.  
Ông Nguyễn Văn Cường, Trưởng phòng Công chức, viên chức, Sở 

Nội vụ  
 

37.  
Ông Thang Văn Năm, Nông dân thôn Bóm, xã Tân Quang, huyện Lục 

Ngạn  
 

  

 

A2. DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ VẬN DỤNG TRÌNH CẤP CÓ THẨM QUYỀN 

KHEN THƯỞNG CHO 03 TẬP THỂ: 
 

TT Tên tập thể 
Ghi 

chú 

I HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHÌ (01 tập thể)  

1 Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Bắc Giang  

II HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA (02 tập thể)  

1 Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Việt Yên  

2 Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Trần Nguyên Hãn  

 

 

A3. DANH SÁCH KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN (04 tập thể, 07 cá nhân) 

I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT (01 tập thể) 
 

TT Tên tập thể Lý do   

1 
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc 

Giang 

Thiếu 01 Cờ thi đua của CP hoặc 02 Cờ thi đua 

UBND tỉnh và không liên tục hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 

42 Luật Thi đua, khen thưởng 2022 

II. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ (01 tập thể) 
 

TT Tên tập thể Lý do   

1 
Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

Không liên tục HTXSNV (từ sau khi có HCLĐ 

hạng Ba đến nay) theo quy định tại điểm d khoản 

4 Điều 43 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 

III. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA (01 cá nhân) 

TT Tên cá nhân Lý do   

1 
Ông Hà Văn Bé 

Trưởng ban Văn hóa-Xã 

hội, HĐND tỉnh Bắc Giang 

Thiếu 03 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (từ sau khi có 

BK TTCP) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

73 Luật TĐKT năm 2022 
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IV. BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (02 tập thể, 06 cá nhân): 

TT Tên tập thể, cá nhân Lý do   

a Tập thể (02 tập thể)  

1 
Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp tỉnh Bắc 

Giang 

Thiếu điều kiện Bằng khen của Chủ tịch UBND 

tỉnh (công trạng) theo quy định tại điểm e khoản 4 

Điều 73 Luật TĐKT năm 2022 

2 
Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh huyện 

Yên Thế  

Không liên tục xuất sắc và thiếu 01 năm theo quy 

định tại điểm e khoản 4 Điều 73 Luật TĐKT năm 

2022 

b Cá nhân (06 cá nhân)  

1 

Ông Ngô Duy Lượng, Chủ 

tịch HĐQT Công ty cổ 

phần Quản lý công trình đô 

thị Bắc Giang 

Ngày 17/2/2023, Công ty bị Cục Thuế tỉnh Bắc 

Giang xử phạt hành chính 4.420.000 đồng; đồng 

thời chưa xử lý nước thải đảm bảo đạt quy chuẩn 

cho phép tại bãi xử lý rác Đa Mai 

2 

Ông Nguyễn Tiến Đạt, 

Giám đốc Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu thương mại 

tổng hợp Tấn Đạt 

Năm 2020 và 2022, Công ty bị Công an tỉnh xử 

phạt tổng số tiền 1.600.000đ do không thực hiện 

đầy đủ các yêu cầu về PCCC năm 2020, không 

kiểm tra chống sét định kỳ năm 2022  

3 
Bà Nguyễn Thị Kim 

Dung, Bí thư Huyện ủy 

Lục Nam 

Tại Kết luận số 281-KL/TU ngày 03/01/2024 của Ban 

TV Tỉnh ủy kết luận đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung 

có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, 

thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, phải kiểm điểm, 

xem xét trách nhiệm 

4 

Ông Nguyễn Văn Thành, 

Chi cục trưởng Chi cục 

Quản lý chất lượng Nông, 

Lâm sản và Thủy sản, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn  

Năm 2019 có đơn tố cáo nặc danh ông Thành và Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã xác minh làm rõ: năm 

2016-2017 có một số lần tự lái xe đi công tác do lái xe 

vắng; năm 2013-2019, ký hợp đồng và sử dụng lao 

động hợp đồng không đúng quy đinh; năm 2016-2018, 

có lần tiếp khách chưa đảm bảo quy định; có chuyến 

công tác ngoài tỉnh quyết toán không đúng thực tế 

5 
Ông Khổng Văn Xuất 

Chánh Văn phòng 

ĐBQH&HĐND tỉnh 

Thiếu 01 Chiến sỹ thi đua cơ sở theo quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều 73 Luật TĐKT năm 2022 

6 
Ông Nguyễn Đình Toàn 
Trưởng phòng Nghiệp vụ 

Y, Sở Y tế 

Thiếu 03 năm theo quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 73 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Phụ lục II 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CỐNG HIẾN 

  (Kèm theo Tờ trình số          /TTr-SNV ngày        /4/2024 của Sở Nội vụ) 
–––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

TT Họ tên, chức vụ đề nghị khen thưởng 
Ghi 

chú 

I HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT (04)  

1.  
Ông Đỗ Đức Hà, Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên 

Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang 
 

2.  
Bà Dương Thị Lợi, Nguyên Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh Bắc Giang 
 

3.  
Ông Đỗ Huy Đức, Nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội tỉnh Bắc Giang 
 

4.  
Ông Đào Đình Vinh (Bí danh Đào Xuân Trường), Nguyên Trưởng ty 

Lao động tỉnh Hà Bắc  

Truy 

tặng 

II HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ (13)  

5.  
Bà Hoàng Thị Thiệu, Nguyên Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bắc 

Giang 
 

6.  
Ông Thân Văn Sáng, Nguyên Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bắc 

Giang 
 

7.  
Ông Vũ Văn Chính, Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên 

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang 
 

8.  
Ông Nguyễn Công Thức, Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang 
 

9.  
Ông Tạ Văn Phú, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

Bắc Giang 
 

10.  
Ông Trịnh Thanh Giang, Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban 

Dân vận tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang 
 

11.  
Ông Giáp Hoài Thăng, Nguyên Giám đốc Sở Lao động-Thương binh 

và Xã hội tỉnh Bắc Giang 
 

12.  
Ông Nguyễn Tiến Cơi, Nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội tỉnh Bắc Giang 
 

13.  
Bà Nguyễn Thị Bắc, Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc 

Giang 
 

14.  
Bà Nguyễn Thị Giang, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh Hà Bắc 
 

15.  
Bà Hoàng Thị Nguyễn, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh Bắc Giang 
 

16.  
Ông Bùi Thế Hậu, Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Giang  

Truy 

tặng 

17.  
Ông Nguyễn Quang Hiệp, Nguyên Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bắc 

Giang  

Truy 

tặng 

II HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA (11)  

18.  
Ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc 

Giang 
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TT Họ tên, chức vụ đề nghị khen thưởng 
Ghi 

chú 

19.  
Ông Lê Đức Hòa, Nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc 

Giang 
 

20.  
Ông Thân Minh Quế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh 

Bắc Giang  
 

21.  
Ông Nguyễn Văn Thuận, Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan 

tỉnh Bắc Giang 
 

22.  Ông Phạm Chất, Nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Giang  

23.  
Ông Nguyễn Văn Loan, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh 

ủy Bắc Giang 
 

24.  
Ông Nguyễn Xuân Đề, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh 

ủy Bắc Giang 
 

25.  
Ông Nguyễn Đình Long, Nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

Bắc Giang 
 

26.  
Ông Nguyễn Hữu Hợp, Nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc 

Giang 
 

27.  
Ông Nguyễn Thế Dũng, Nguyên Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang 
 

28.  
Ông Phạm Trọng Nghinh, Nguyên Phó Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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